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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI


Số:        /KH-THĐH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đằng Hải, ngày  04  tháng 10 năm 2024


KẾ HOẠCH 

Công tác tài chính năm học 2024-2025

I. Căn cứ  để xây dựng kế hoạch.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày  21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghịêp công lập;
- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP;
- Nghị định số 98/2023/NĐ –CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 6341/UBND-VX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số: 1648/UBND-GDĐT ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ họat động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 NGhị quyết 02/2022/NQ-HĐND 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ họat động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Công văn hướng dẫn liên sở số 86/HDLS-GDĐT-STC ngày 25/01/2024 của Liên sở: Giáo dục & đào tạo – Tài chính Thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Công văn số 1894/BHXH-QLTST ngày  29/7/2024 của BHXH quận TP Hải Phòng về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2024-2025; Công văn số 573/BHXH-THU ngày 05/8/2024 của Bảo hiểm xã hội quận Hải An về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2024-2025;
- Công văn số 1958/UBND-TCKH  ngày 09/8/2024 của UBND quận Hải An về việc hướng dẫn thu, chi tài chính trang các nhà trường năm học 2024-2025;


- Công văn số 1044/HDLS-GDĐT-STC ngày 19/8/2024 của Liên Sở GD&ĐT – Tài chính về việc thực hiện thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025;


Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và  tình hình thực tế về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có trong nhà trường.
II. Nhiệm vụ trọng tâm. 

1. Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động 
2. Thực hiện đúng luật kế toán thống kê trong quá trình thu - chi.
3. Quản lý tài sản đúng quy định của nhà nước


4. Làm tốt công tác chăm nuôi bán trú. 


5. Thực hiện việc xây dựng kế hoạch mua sắm CSVC, công tác chuyên môn…để giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học..

III. Giải pháp thực hiện.


1. Đảm bảo đúng chế độ chính sách đối với người lao động.


- Sử dụng lao động đúng số lượng chỉ tiêu được UBND quận giao.


- Đối với người lao động hợp đồng theo Nghị đinh 111/2022/NĐ-CP và hợp đồng thời vụ, tham mưu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, thời gian và công việc cụ thể. Trả lương theo nội dung đã được người lao động ký với nhà trường.

+ Mức lương bảo vệ: 5.000.000đ


+ Mức lương lao công: 4.300.000đ đến 5.000.000đ

+ Mức tiền công nhân viên nấu ăn: 3.500.000đ đến 5.500.000

+ Mức công nhân viên, giáo viên chăm ăn, trông trưa: 400.000đ đến 5.500.000đ

- Đối với CBGV-NV trong biên chế: Đảm bảo các chính sách theo quy định; tăng lương đúng thời hạn; hưởng đúng phụ cấp ; nghỉ theo chế độ của nhà nước.

- Thanh toán đầy đủ kịp thời các quyền lợi của CBGV, NV trong nhà trường.

2. Thực hiện đúng luật kế toán thống kê trong quá trình thu - chi.


- Tham mưu họp ban trung tâm, ban đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc xây dựng kế hoạch thu chi các nguồn. 


- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.


- Lập tờ trình báo cáo các cấp có thẩm quyền.


- Mở đủ các loại hồ sơ sổ sách, thu chi quyết toán theo đúng quy định.

- Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt thu tiền qua App Viettelmoney.

- Các nguồn thu chi được kiểm soát qua kho bạc.


- Công khai các khoản thu chi và quyết toán đúng thời gian quy định. 


-  Niêm yết các khoản thu trong nhà trường ở bảng tin nhà trường để các bậc phụ huynh được biết.

 
3. Quản lý tài sản theo quy định của nhà nước.

- Lập kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm; tổng hợp, báo cáo nguồn kinh phí mua sắm cơ sở vật chất. 

- Theo dõi sổ tài sản cố định, công cụ dụng cụ trên phần mềm Quản lý tài sản Misa. Kiểm kê tài sản, thanh lý các tài sản, công cụ dụng cụ đã cũ hỏng và hết thời gian, giá trị sử dụng.

- Cuối năm tài chính kiểm kê và tính hao mòn.
4. Làm tốt công tác nuôi bán trú.

- Tham mưu với ban giám hiệu thành lập ban chỉ đạo công tác nuôi bán trú.


- Phân công nhiệm vụ cho CBNV theo công việc phù hợp với năng lực.


- Xây dựng mức thu - chi.

- Ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với công ty có đầy đủ năng lực về pháp lý và an toàn thực phẩm.
- Ký hợp đồng cung cấp khí ga với công ty có đầy đủ thủ tục pháp lý, an toàn cháy nổ.

- Xây dựng thực đơn cụ thể theo mùa đảm bảo chế độ dinh dưỡng, khoa học, tiết kiệm.
- Hồ sơ bán trú ghi chép theo mẫu của Sở GD&ĐT và trung tâm y tế quận.

- Các khoản thu chi phục vụ ăn bán trú theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của nhà trường.


+ Có đủ hồ sơ theo dõi. 


+ Có hợp đồng mua bán và cam kết vệ sinh ATTP.


+ Có lưu mẫu thức ăn theo quy định.

+ Có hợp đồng nhân công nấu ăn và giấy khám sức khỏe

- Đầu tư bổ sung CSVC để thực hiện tốt mọi điều kiện về công tác chăm nuôi bán trú.
5. Thực hiện việc xây dựng CSVC, công tác chuyên môn…để giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học...


- Rà soát kiểm kê toàn bộ CSVC, TSCĐ, CCDC trang thiết bị dạy học


- Xây dựng kế hoạch mua sắm CSVC – trang thiết bị dạy học 

- Các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, đề nghị thanh lý hoặc mua bổ sung CSVC theo đúng kế hoạch yêu cầu sử dụng, tránh lãng phí.


- Thực hiện quy trình mua sắm theo đúng quy định

* Trang bị CSVC cho các phòng học, chức năng:

- Thay mái tôn, sửa chữa sơn tường phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh học sinh khu B (Nguồn NS)


- Chặt cây, tỉa cành cây bóng mát, trồng và cắt tỉa cây cảnh, cây bóng mát 2 khu ( Nguồn Ngân sách)

- Sửa chữa máy tính phòng tin học khu B ( Nguồn NS)


- Mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh (Nguồn Ngân sách);

- Sửa chữa bàn ghế học sinh( Nguồn HTCSVC của HS học 2 buổi/ ngày, Ngân sách)

- Sửa chữa, mua sắm bổ sung quạt treo tường, quạt trần, đèn chiếu sáng (Nguồn HTCSVC của HS học 2 buổi/ ngày, NS);


- Khay cơm, bát cơm, chăn gối, khăn mặt...chậu, rổ. (Nguồn đồ dùng bán trú)

- Sửa chữa, mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, tủ đồ dùng, bảng (Nguồn HTCSVC của HS học 2 buổi/ ngày, Ngân sách)


* Công tác chuyên môn: 

+ Hoạt động dạy và học:

· Chuyên đề các cấp
· Thi sơn ca, thi vẽ tranh các cấp; 
· Các cuộc thi:  Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp; 
+ Hoạt động ngoại khoá:


- Khai giảng, Trung thu, Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội Liên đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, Ngày hội đọc sách, Xuân yêu thương…
- Chuyên đề cấp Thành phố: Ngày hội Tết yêu thương.
+ Các hoạt động khác: 

- Hội nghị cán bộ công chức, kỷ niệm 20-10, 20-11, 8-3, 26-3, Sơ kết, Tổng kết…
IV. Kế hoạch thu chi: 

* Các khoản thu: Thu theo văn bản qui định:


1. Phục vụ bán trú: 150.000đ/học sinh/tháng

2. Tiền ăn, chất đốt: 30.000đ/HS/ ngày



- Tiền ăn: 28.000đ/ HS/ ngày



- Tiền chất đốt: 2.000đ/HS/ngày


3. Đồ dùng bán trú: ( Đối với học sinh ăn bán trú)

Khối 1: 360.000đ/HS/năm
Khối 2: 200.000đ/HS/năm 


4. Hỗ trợ CSVC, điện, nước đối với HS học 2 buổi/ ngày: 30.000đ/HS/ tháng


5. Quản lý học sinh ngoài giờ học: 10.000đ/HS/giờ (HS khối 1,2- 20giờ/ tháng)


6. Tiền trông xe: 30.000đ/ HS/ tháng 

7. Tiền nước uống: 10.000đ/HS/ tháng

8. Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài: 150.000đ/HS/tháng( HS khối 1,2,3,4,5)


9. Kỹ năng sống: 50.000đ/ HS/ tháng (HS khối 4,5)

* Chi tiết thu chi

a. Kế hoạch thu:
	STT
	Nguồn quỹ
	Sĩ số HS
	Tổng thu
	Miễn giảm, thất thu
	Thực thu

	1
	Phục vụ bán trú
	840
	1.134.000.000
	
	1.134.000.000

	2
	Tiền ăn, chất đốt
	840
	3.402.000.000
	
	3.402.000.000

	3
	Đồ dùng bán trú
	840
	236.000.000
	
	236.000.000

	
	Khối 1
	425
	153.000.000
	
	153.000.000

	
	Khối 2
	415
	83.000.000
	
	83.000.000

	4
	HTCSVC, điện nước đối với HS học 2 buổi/ ngày
	917
	247.590.000
	24.759.000
	222.831.000

	5
	Quản lý học sinh ngoài giờ học ( Khối 1,2)
	
	
	
	

	
	 Khối 1,2
	917
	1.650.600.000
	165.060.000
	1.485.540.000

	6
	Trông xe
	280
	75.600.000
	7.560.000
	68.040.000

	7
	Tiền nước uống
	2329
	209.610.000
	20.961.000
	188.649.000

	8
	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài
	1630
	2.200.500.000
	220.050.000
	1.980.450.000

	9
	Kỹ năng sống
	662
	297.900.000
	29.790.000
	268.110.000


b. Kế hoạch chi:
	STT
	Nguồn quỹ
	Dư năm học 2023-2024
	Dự kiến thu năm học 2024-2025
	Kinh phí được sử dụng

	
	
	
	
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Phục vụ bán trú
	0
	1.134.000.000
	1. Công nấu ăn: 

 Nhân viên nấu ăn.

2. Công chăm nuôi:

- NV và GV chăm ăn, trông trưa mức tiền công từ 400.000 đến 5.500.000đ/ tháng
- Chi bảo vệ: 500.000đ đến 1.000.000đ/ tháng
- Chi lao công: 1.000.000đ đến 2.000.000đ/ tháng

- Chi quản lý hành chính, hỗ trợ công tác quản lý: Mức chi từ 2.000.000 đến 3.500.000đ/ tháng
3. Nộp thuế 2%
	453.600.000

657.720.000
22.680.000

	2
	Tiền  ăn, chất đốt
	0
	3.402.000.000
	Chi tiền ăn+chất đốt
	3.402.024.200

	3
	Đồ dùng bán trú
	1.877.800
	236.000.000
	Đồ dùng: Nồi, xô, chậu, dao, thớt, rổ rá, cây lau, chổi....khay ăn
	80.000.000

	
	
	
	
	Vật dụng hàng ngày nhà bếp, xà phòng, dầu rửa bát, trang phục...công giặt chăn, gối
	57.877.800

	
	
	
	
	Mua chăn, gối, khăn mặt, ga nằm, cây treo khăn mặt, khăn trả bàn ăn..
	100.000.000

	4
	HTCSVC, điện nước đối với HS học 2 buổi/ ngày
	0
	222.831.000
	Tiền điện nước
	120.000.000

	
	
	
	
	Mua sắm bàn ghế bán trú, quạt treo tường, sửa chữa bàn ghế, điện nước…
	103.771.000

	5
	Quản lý học sinh ngoài giờ học
	
	1.485.540.000
	1. Chi cho người trông và quản lý hành chính:

- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ngoài giờ mức chi từ 1.400.000đ đến 8.000.000đ/ tháng

- Chi cho công tác quản lý hành chính mức chi từ 1.400.000đ đến 6.000.000đ/ tháng.
2. Nộp thuế 2%
	1.455.829.200
29.710.800

	6
	Trông xe
	
	68.040.000
	- Chi lương bảo vệ(1BV x 5.000.000 x 9 tháng)
- Hỗ trợ cho Gv, nhân viên trông xe: 500.000đ đến 2.000.000đ/ tháng.
- Trang bị vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc trông xe

- Nộp thuế 10%
	45.000.000

15.000.000
1.236.000

6.804.000

	7
	Tiền nước uống
	
	188.649.000
	Thanh toán tiền nước uống
	188.649.000

	8
	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài

	5.887.700
	1.980.450.000
	80% Chuyển trả cho trung tâm dạy Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài
	1.584.360.000

	
	
	
	
	- 20% để lại trường chi các mục:

+ Chi công tác quản lý hành chính(8,6%)
+ Chi giáo viên tham gia quản lý(3%)
+ Chi hỗ trợ CSVC, điện nước, hỗ trợ các hoạt động khác, chi phúc lợi(8%)
+ Nộp thuế 2%
	170.318.700
59.413.500
158.436.000
7.921.800

	9
	Kỹ năng sống
	45.648
	268.110.000
	- 80% Chuyển trả trung tâm dạy Kỹ năng sống.
	214.488.000

	
	
	
	
	- 20% để lại trường chi các mục:

+ Chi công tác quản lý hành chính(8,6%)
+ Chi giáo viên tham gia quản lý(3%)
+ Chi hỗ trợ CSVC, điện nước, hỗ trợ các hoạt động khác, chi phúc lợi(8%)
+ Nộp thuế 2%
	23.057.500
8.043.300
21.448.800
1.072.400


V. Công việc triển khai cụ thể:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Bộ phận phối hợp

	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành
	
	

	1
	- Xây dựng kế hoạch mua sắm CSVC, sửa sang cảnh quan trường lớp chuẩn bị năm học 

- Dự thảo kế hoạch tài chính năm học


	Tháng 8
	Tháng 8
	Kế toán
	Phó hiệu trưởng,  thiết bị, y tế, TPT


	2
	- Tổ chức khai giảng năm học + tặng quà học sinh nghèo( 05/9)

- Tổ chức Tết trung thu + tặng quà học sinh nghèo
- Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính
- Bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ(nếu có thay đổi)
- Ký hợp đồng lao động
- Họp phụ huynh đầu năm
	Tháng 9
	Tháng 9
	BGH
BGH

BGH

Kế toán

Kế toán

Hiệu trưởng
BGH
	-TPT,tổ VP
-TPT,tổ VP

Kế toán
Kế toán
Kế toán
GVCN

	3
	- Quyết toán quí 3

- Tổ chức Hội nghị CBCC
- Đại hội Liên đội

- Kỷ niệm 20/10
- GV dạy giỏi cấp trường
	Tháng 10
	Tháng 10
	Kế toán

CTCĐ
TPT

BGH

BGH
	BCHCĐ, tổ VP

BCHCĐ, tổ VP
GV đủ điều kiện

	4
	- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
- Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp quận 
	Tháng 11
	Tháng 11
	BGH
BGH
	BCHCĐ, tổ VP
GV đủ điều kiện

	5
	- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng 

 -Kiểm kê tài sản cuối năm
	Tháng 12
	Tháng 12
	BGH, TPT

Ban KK
	-GVCN, tổ VP


	6
	- Quyết toán quí 4
- Họp phụ huynh học kỳ 1
- Sơ kết học kỳ 1
- Chuyên đề ngoại khóa cấp Thành phố: Ngày hội Tết yêu thương
- Tổ chức Xuân yêu thương
	Tháng 1
	Tháng 1
	Kế toán

BGH
BGH
BGH, TPT
BGH, TPT
	- GVCN
- BCHCĐ, tổ VP
GV, Tổ VP
GV, Tổ VP

	7
	-Thi Giáo viên giỏi cấp quận
	Tháng 2
	Tháng 2
	BGH
	GV đủ điều kiện

	8
	- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

- Tổ chức ngày thành lập Đoàn 26-3
	Tháng 3
	Tháng 3
	CTCĐ
Bí thư đoàn

	BCHCĐ, tổ VP
Đoàn viên


	9
	- Quyết toán quí 1 
- Thi GVCN giỏi cấp thành phố
	Tháng 4
	Tháng 4
	Kế toán
BGH

	GV đủ điều kiện

	10
	- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 

- Lễ phát thưởng năm học 

- Tổng hợp kiểm tra thu chi cuối năm học

- Tổng kết năm học

- Họp phụ huynh học sinh cuối năm học
	Tháng 5
	Tháng 5
	TPT

BGH

Trưởng ban TTND

BGH

BGH
	Tổ VP

Tổ VP

Kế toán, thủ quỹ

Tổ VP

GVCN

	11
	Hoàn thiện hồ sơ sổ sách năm học
	Tháng 6
	Tháng 6
	Kế toán
	Thủ quỹ

	12
	- Quyết toán qúy 2
- Tuyển sinh năm học mới
	Tháng 7
	Tháng 7
	Kế toán

BGH
	Ban tuyển sinh

	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Trần Thị Thu Hằng
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Thị Minh Huệ



